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	I
	Chức danh: Trưởng phòng và tương đương

	I.1
	Chánh văn phòng Sở

	1
	Võ Văn Kiến Quốc 
	19/02/1986
	Nam 
	Kinh
	Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Phó Chánh Văn phòng
	23/04/2013
23/04/2014
	
	Kỹ sư Cơ khí
	Trung cấp 
	

	2
	Trần Dương Nguyễn
	19/7/1984
	Nam 
	Kinh
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Phó Giám đốc Đoạn QLGTTB
	13/10/2009
13/10/2010
	ThS
	Kỹ sư Cơ khí
	Trung cấp
	

	I.2
	Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

	1
	Nguyễn Quang Dũng
	11/09/1978
	Nam 
	Kinh
	Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Phó Trưởng phòng QLVT, PT&NL
	06/10/2010
06/10/2011
	
	[bookmark: _GoBack]Kỹ sư kinh tế vận tải
	Trung cấp
	Đang học cao cấp lý luận chính trị

	2
	Nguyễn Thái Học
	10/02/1980
	Nam 
	Kinh
	Ngã Bảy, Hậu Giang
	Phó Trưởng phòng QLVT, PT&NL
	08/09/2008
08/09/2009
	ThS 
	Quản trị kinh doanh
	Caocấp
	

	3
	Võ Văn Kiến Quốc 
	19/02/1986
	Nam 
	Kinh
	Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	23/04/2013
23/04/2014
	
	Kỹ sư cơ khí
	Trung cấp
	

	I.3
	Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông

	1
	Đỗ Văn Thanh
	12/06/1975
	Nam 
	Kinh
	Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam
	Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	18/07/2006
18/07/2007
	
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	Đang học cao cấp lý luận chính trị

	2
	Huỳnh Minh Trung
	24/02/1981
	Nam 
	Kinh
	Ngã Bảy, Hậu Giang
	Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	17/08/2010
17/08/2011
	
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	3
	Huỳnh Hoàng Nam
	28/11/1981
	Nam 
	Kinh
	Tân Long, Phụng Hiệp,  Hậu Giang
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	08/06/2010
08/06/2011
	ThS 
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	I.4
	Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

	1
	Đỗ Văn Thanh
	12/06/1975
	Nam 
	Kinh
	Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam
	Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	18/07/2006
18/07/2007
	
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	Đang học cao cấp lý luận chính trị

	2
	Huỳnh Minh Trung
	24/02/1981
	Nam 
	Kinh
	Ngã Bảy, Hậu Giang
	Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	17/08/2010
17/08/2011
	
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	3
	Huỳnh Hoàng Nam
	28/11/1981
	Nam 
	Kinh
	Tân Long, Phụng Hiệp,  Hậu Giang
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	08/06/2010
08/06/2011
	ThS 
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	I.5
	Chánh Thanh tra Giao thông vận tải

	1
	Lư Văn Sĩ
	29/03/1971
	Nam 
	Kinh 
	Châu Thành A, Hậu Giang
	Phó Chánh Thanh tra GTVT
	25/06/2002
25/06/2003
	
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	

	2
	Võ Thanh Phong
	10/10/1969
	Nam 
	Kinh 
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Phó Chánh Thanh tra GTVT
	25/09/1996
25/09/1997
	
	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
	Cao cấp
	

	I.6
	Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

	1
	Võ Hồng Trung
	02/10/1976
	Nam 
	Kinh
	Nghi Lộc, Nghệ An
	Phó Giám đốc Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	03/06/2008
03/06/2009
	
	Kỹ sư
 cầu đường
	Trung cấp
	

	2
	Dương Anh Tuấn
	11/01/1981
	Nam
	Kinh
	Lai Vung, Đồng Tháp
	Phó Giám đốc Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	19/05/2011
19/05/2012
	
	Kỹ sư động lực tàu thủy
	Trung cấp
	

	3
	Trần Dương Nguyễn
	19/7/1984
	Nam
	Kinh
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Phó Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ
	13/10/2009
13/10/2010
	ThS
	Kỹ sư cơ khí
	Trung cấp
	

	II
	Chức danh: Phó Trưởng phòng và tương đương

	II.1
	Phó Chánh văn phòng Sở

	1
	Võ Bình Thư
	14/8/1985
	Nữ
	Kinh
	Vị Thắng, Vị Thủy, Hậu Giang
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	29/03/2012
29/03/2013
	
	Cao đẳng kế toán
	Trung cấp 
	

	2
	Diệp Trường Phú
	26/06/1978
	Nam
	Kinh
	Vị Thanh, Hậu Giang
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	19/05/2006
19/05/2007
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp 
	

	3
	Nguyễn Thanh Tâm
	12/07/1986
	Nam
	Kinh
	Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	08/06/201508/06/2016
	ThS
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Sơ cấp 
	

	II.2
	Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

	1
	Nguyễn Đức Toàn
	28/6/1990
	Nam 
	Kinh
	Giá Rai, Bạc Liêu
	Chuyên viên Đoạn QLGTTB
	11/03/2020
11/03/2021
	
	Kỹ sư Khoa học 
Hàng Hải
	Sơ cấp
	

	2
	Nguyễn Văn Nhân
	16/04/1989
	Nam 
	Kinh
	Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng QLVT, PT&NL
	03/04/2018
03/04/2019
	
	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Sơ cấp
	

	3
	Nguyễn Thanh Tùng
	30/12/1978
	Nam 
	Kinh
	Long Phú, Long Mỹ, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng QLVT, PT&NL
	25/12/2000
25/12/2001
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	

	4
	Phạm Thanh Dũ
	15/10/1967
	Nam 
	Kinh
	Nàng Mau, Vị Thủy,  Hậu Giang
	Chuyên viên phòng QLVT, PT&NL
	01/02/2007
01/02/2008
	
	Cử nhân hành chính, Luật
	Trung cấp
	

	5
	Nguyễn Minh Cảnh
	09/11/1978
	Nam 
	Kinh
	Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng QLVT, PT&NL
	02/7/2010
02/7/2011
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	

	II.3
	Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông

	1
	Nguyễn Thành Long
	11/04/1984
	Nam 
	Kinh
	 Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	31/05/2012
31/05/2013
	
	Kỹ sư cầu đường
	Sơ cấp
	Đang học Trung cấp

	2
	Võ Đình Long
	30/01/1989
	Nam 
	Kinh
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	05/06/2014
05/06/2015
	ThS
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	3
	Nguyễn Vũ Trường
	01/01/1983
	Nam 
	Kinh
	Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang
	Chuyên viên Đoạn Quản lý GTTB
	05/08/2016
05/08/2017
	
	Kỹ sư cầu đường
	Sơ cấp
	

	4
	Nguyễn Văn Bình
	20/12/1988
	Nam 
	Kinh
	An Thới Hội, Kế Sách, Sóc Trăng
	Chuyên viên Đoạn Quản lý GTTB
	06/06/201706/06/2018
	
	Kỹ sư cầu đường
	Sơ cấp
	Đang học Trung cấp

	5
	Nguyễn Văn Toàn
	1983
	Nam 
	Kinh
	Vị Thanh, Vị Thủy, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Quản lý hạ tầng giao thông
	24/4/2012
24/4/2013
	
	Kỹ sư thủy công đồng bằng
	Sơ cấp
	

	II.4
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

	1
	Đặng Thị Bích Tuyền
	10/04/1983
	Nữ 
	Kinh
	  Hỏa Lựu, Vị Thanh,  Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	19/5/2011
19/5/2012
	
	Cử nhân kế toán
	Trung cấp
	

	2
	Võ Đình Long
	30/01/1989
	Nam 
	Kinh
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	05/06/2014
05/06/2015
	ThS
	Kỹ sư cầu đường
	Trung cấp
	

	3
	Nguyễn Thanh Tâm
	12/07/1986
	Nam
	Kinh
	Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang
	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
	08/06/201508/06/2016
	ThS
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Sơ cấp 
	

	II.5
	Phó Chánh Thanh tra Giao thông vận tải

	1
	Lâm Hoàng Đức
	30/12/1981
	Nam 
	Kinh 
	Ngã Bảy, Hậu Giang
	Đội trưởng
	03/04/2009
03/04/2010
	Ths
	Kỹ sư Thủy công đồng bằng, cử nhân luật
	Trung cấp
	

	2
	Bùi Bình Yên
	04/05/1976
	Nam 
	Kinh 
	Ngã Năm, Sóc Trăng
	Ca trưởng
	08/05/2000
08/05/2001
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	

	3
	Huỳnh Minh Tiển
	10/12/1966
	Nam 
	Kinh 
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Đội trưởng
	25/09/2002
25/09/2003
	
	Kỹ sư kinh tế xây dựng
	Trung cấp 
	

	4
	Trần Vũ Quân
	24/09/1976
	Nam 
	Kinh 
	Ngã Bảy, Hậu Giang
	Đội trưởng
	24/07/2003
24/07/2004
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp 
	

	5
	Lý Kim Tùng
	18/02/1967
	Nam 
	Kinh 
	Long Mỹ, Hậu Giang
	Thanh tra viên
	06/12/2000
06/12/2001
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp 
	

	II.6
	Phó Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

	1
	Nguyễn Thị Thu Lan
	20/02/1981
	Nữ
	Kinh
	Châu Thành, Hậu Giang
	Chuyên viên Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	24/05/2010
24/05/2011
	
	Cử nhân Kinh tế
	Trung cấp
	

	2
	Nguyễn Văn Bình
	20/12/1988
	Nam 
	Kinh
	An Thới Hội, Kế Sách, Sóc Trăng
	Chuyên viên Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ
	06/6/2017
06/6/2018 
	
	Kỹ sư
 cầu đường
	Sơ cấp
	Đang học trung cấp lý luận chính trị

	3
	Nhan Minh Quang
	26/03/1987
	Nam
	Kinh
	Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang
	Chuyên viên Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	05/12/2019
05/12/2020
	
	Kỹ sư
 cầu đường
	Sơ cấp
	

	4
	Đoàn Thanh Sang
	16/11/1986
	Nam
	Kinh
	Vị Thanh, Hậu Giang
	Chuyên viên Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	06/06/2017
06/06/2018
	
	Kỹ sư xây dựng
	Sơ cấp
	

	5
	Bùi Văn Phiên 
	12/12/1984
	Nam
	Kinh
	Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng
	Chuyên viên Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	17/11/2009
17/11/2010
	
	Cử nhân kế toán
	Trung cấp
	

	6
	Nguyễn Vĩnh Thông
	29/11/1989
	Nam
	Kinh
	 Lê Bình, Cái Răng, TP Cần Thơ
	Chuyên viên Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
	29/08/2018
29/08/2019
	
	Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy
	Sơ cấp
	


				                                    
